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 III. Y HỌC CỔ TRUYỀN     55 

1 1 5 Điện châm x x x x x 

2  6 Thủy châm x x x x x 

3  7 Cấy chỉ x x x  x x 

4   8 Ôn Châm x x x x x 

5  9 Cứu x x x x x 

6  13 Kéo nắn cột sống cổ x x x  x 

7  14 Kéo nắn cột sống thắt lưng x x x  x 

8  28 Luyện tập dưỡng sinh x x x x  

9  278 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình x x x x x 

10  282 Điện châm điều trị cảm mạo x x x x x 

11  285 
Điện châm điều trị phục hồi chức năng 

cho trẻ bại liệt 
x x x x x 

12  287 
Điện châm điều trị liệt tay do tổn 

thương đám rối cánh tay ở trẻ em 
x x x x x 

13  288 
Điện châm điều trị chậm phát triển trí 

tuệ ở trẻ bại não 
x x x x x 

14  289 
Điện châm điều trị phục hồi chức năng 

vận động ở trẻ bại não 
x x x x x 

15  292 Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện  x x x x x 

16  293 Điện châm điều trị bí đái cơ năng x x x x x 

17  296 
Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn 

thương cột sống 
x x x x x 

18  297 
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh 

chức năng sau chấn thương sọ não 
x x x x x 

19  298 
Điện châm điều trị hội chứng ngoại 

tháp 
x x x x x 

20  301 Điện châm điều trị liệt chi trên x x x x x 

21  313 
Điện châm điều trị đau do thoái hóa 

khớp 
x x x x x 

22  314 Điện châm điều trị ù tai x x x x x 

23  316 
Điện châm điều trị liệt do tổn thương 

đám rối dây thần kinh 
x x x x x 
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24  317 
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh 

thực vật 
x x x x x 

25  318 
Điện châm điều trị giảm đau do ung 

thư 
x x x x x 

26  319 Điện châm điều trị giảm đau do zona x x x x x 

27  320 
Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, 

đa dây thần kinh 
x x x x x 

28  321 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt x x x x x 

29  322 
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông 
x x x x x 

30  330 
Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do 

tai biến mạch máu não 
x x x x x 

31  352 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy  x x x x x 

32  356 
Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh 

VII ngoại biên 
x x x x x 

33  359 Thuỷ châm điều trị đau dây V x x x  x 

34  365 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên x x x x x 

35  366 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới x x x x x 

36  376 
Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp 

dạng thấp 
x x x x x 

37  377 
Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp 

vai 
x x x x x 

38  378 Thuỷ châm điều trị đau lưng x x x x x 

39  389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên x x x x x 

40  390 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

dưới 
x x x x x 

41  391 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 
x x x x x 

42  392 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

thắt lưng- hông 
x x x x x 

43  395 
Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng 

vận động ở trẻ bại não 
x x x x x 

44  408 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, 

đau nửa đầu 
x x x x x 

45  412 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương 

rễ, đám rối và dây thần kinh 
x x x x x 

46  413 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương 

dây thần kinh V 
x x x x x 
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47  414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây 

thần kinh số VII ngoại biên 
x x x x x 

48  429 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do 

thoái hoá khớp 
x x x x x 

49  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x x 

50  431 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh 

khớp vai 
x x x x x 

51  432 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

vai gáy 
x x x x x 

52  446 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi 

do chấn thương cột sống 
x x x x x 

53  448 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau 

do ung thư 
x x x x x 

54  460 
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên thể hàn 
x x x x x 

55  461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x x x x x 

 XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG     14 

56  7 Điều trị bằng các dòng điện xung x x x  x 

57  11 Điều trị bằng tia hồng ngoại x x x x x 

58  31 
Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh 

liệt nửa người 
x x x x x 

59  33 
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người 

bệnh liệt nửa người 
x x x x x 

60  34 
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh 

liệt nửa người 
x x x x x 

61  35 Tập lăn trở khi nằm x x x x x 

62  36 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi x x x x x 

63  38 Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng x x x x x 

64  40 Tập dáng đi x x x x x 

65  44 Tập đi với gậy x x x x x 

66  47 Tập lên, xuống cầu thang x x x x x 

67  52 Tập vận động thụ động x x x x x 

68  53 Tập vận động có trợ giúp x x x x x 

69  54 Tập vận động chủ động x x x x x 

Tổng số 69 kỹ thuật. 
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